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1 405H1001 Phạm Xuân Điểm Nam 20/11/83 Bắc Ninh 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

2 405H1002 Trần Anh Đức Nam 18/01/80 Nam Hà 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

3 405H1003
Nguyễn Phan 

Trọng
Bảo Nam 06/05/82

Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

4 405H1004
Nguyễn Thị 

Ngọc
Bảo Nữ 25/10/68 Hà Nội 2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

5 405H1005 Huỳnh Nhân Cường Nam 17/03/83 Tiền Giang 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

6 405H1006 Trần Vi Cường Nam 21/12/83 Quảng Nam 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

7 405H1007 Ngô Thị Ngọc Dung Nữ 15/09/61 Khánh Hòa 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

8 405H1009
Nguyễn Thị 

Thu
Hương Nữ 11/06/82 Hà Tây 2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CƠ SỞ PHAN THIẾT



9 405H1010 Bạch Xuân Hà Nam 10/09/77 Nam Định 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

10 405H1011 Trần Xuân Hùng Nam 03/08/73 Sài Gòn 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

11 405H1012 Võ Văn Hùng Nam 10/04/70
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

12 405H1013
Nguyễn 

Phượng
Hoàng Nữ 28/07/75

Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

13 405H1014 Lê Thị Kiều Nữ 25/07/83 Phú Yên 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

14 405H1016 Đặng Thị Lành Nữ 05/01/82 Phú Yên 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

15 405H1017 Võ Thị Bình Minh Nữ 17/04/83
Tp Hồ Chí 

Minh
2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

16 405H1018 Lê Thị Thúy Nga Nữ 21/05/83 Đồng Nai 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

17 405H1019
Nguyễn 

Hoàng Thúy
Nga Nữ 04/05/81 Đồng Nai 2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

18 405H1021 Lê Hoàng Quân Nam 14/11/84
Tp Hồ Chí 

Minh
2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)



19 405H1022 Văn Quốc Tuấn Nam 31/12/82 Cà Mau 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

20 405H1023 Lại Thị Minh Thư Nữ 02/11/83 Long An 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

21 405H1025
Huỳnh Duy 

Đoàn
Thuận Nam 22/11/83

Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

22 405H1026 Đỗ Thị Minh Thùy Nữ 14/05/84
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

23 405H1030 Lê Tiến Vinh Nam 28/07/78
Tp Hồ Chí 

Minh
2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

24 405H1031 Mai Bảo Chương Nam 14/09/80 Khánh Hòa 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

25 405H1032 Võ Thị Mến Nữ 07/01/80 Tiền Giang 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

26 405H1033
Nguyễn Ngọc 

Bảo
Đức Nam 28/06/61 Sài Gòn 2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

27 405H1034 Lê Hùng Nam 20/07/72
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2009 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)

28 405H1035 Nguyễn Châu Khanh Nam 31/08/77
Tp Hồ Chí 

Minh
2008 2005

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)



29 405H1037 Khổng Minh Huế Nam 02/02/78 Bắc Giang 2008 2005
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

ĐH Chính quy 

(LT  từ CĐ ->ĐH)


